
TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Nhánh 1 Nhánh 2

Bé yêu Bác 

Hồ
Quê bé

1 # # # #

2 # # # #

3 # # # #

12 Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục

Bài 9: 

- Hô hấp: Thổi nơ bay

- Tay: Co và duỗi tay trước ngực.

- Lưng, bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

- Chân: Đứng co duỗi chân

- Bật: Bật nhảy chân trước chân sau

Lớp Sân chơi TDS TDS

13 # # # #

14 * Vận động: Đi chạy # #

25 * Vận động: Tung, ném, bắt # # # # # #

31
Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 

tay
Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay Tiết học: Ném trúng đích ngang bằng 1 tay Lớp Lớp học HĐH

33 * Vận động: tung, ném, bắt # # # #

44 # # # # # #

45 # # # # # #

52 Thực hiện được vận động gập, đan ngón tay vào nhau Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau Chơi trò chơi với các ngón tay Lớp Sân chơi ĐTT HĐG

53
Bước đầu làm quen với việc sử dụng kéo cắt thẳng được một 

đoạn 10cm
Cắt thẳng một đoạn 10cm

- Cắt dán cờ tổ quốc
Lớp Lớp học HĐG HĐG

58 Xếp chồng được 8-10 khối không đổ Xếp chồng các hình khối khác nhau Xếp lăng Bác Hồ Lớp Lớp học HĐG HĐG

80 # #

81 # #

87
Biết được tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày, sẵn có 

tại địa phương
Tên gọi một số món ăn quen thuộc

Dạy trẻ nhận biết món ăn của địa phương, của gia 

đình
Lớp Lớp học ĐTT

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong 

vận động

* Vận động: đi

* Vận động: bật, nhảy

* Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt 

và sử dụng một sô đồ dùng, dụng cụ

Phạm vi thực 

hiện

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô 

hấp

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong 

bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt 

đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và 

ích lợi của chúng đối với sức khỏe

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ  

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

Địa điểm tổ 

chức

CHỦ ĐỀ 

"QUÊ HƯƠNG- 

BÁC HỒ"
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TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Nhánh 1 Nhánh 2

Bé yêu Bác 

Hồ
Quê bé

Phạm vi thực 

hiện

Địa điểm tổ 

chức

CHỦ ĐỀ 

"QUÊ HƯƠNG- 

BÁC HỒ"

90 # # # #

95
Biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá 

nhân
Diễn đạt nhu cầu cá nhân

Hướng dẫn trẻ biết diễn đạt nhu cầu cá nhân qua 

các hoạt động hàng ngày.
Lớp Lớp học VS-AN

99 # # # # # #

102 Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất Dạy trẻ Không kén chọn thức ăn Lớp Lớp học VS-AN

113 # # # #

117
Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi 

được nhắc nhở phù hợp độ tuổi

Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được 

nhắc nhở phù hợp độ tuổi
HD trẻ không đi theo người lạ Lớp Lớp học ĐTT

120
Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi 

được nhắc nhở phù hợp độ tuổi

Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được 

nhắc nhở phù hợp độ tuổi
HD trẻ không leo trèo lan can Lớp Lớp học ĐTT

123 # # # # #

124 # # # # #

125 # # # # #

132 2. Đồ vật # # # # #

133 * Đồ dùng, đồ chơi # # # # #

139 # # # #

145 # # # # #

156 # # # # # #

157 * Thời tiết, mùa # # # # # #

158
Biết một số hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng 

của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ

 Hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến 

sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
HD trẻ cách phòng bệnh theo mùa Lớp Lớp học ĐTT

159 # # # # #

161 *Nước # # # # # #

167 # # # # # #

172 * Đất, đá, cát, sỏi # # # # # #

* Không khí, ánh sáng

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

* Phương tiện giao thông

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng 

tránh

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức 

khỏe

4. Một số hiện tượng tự nhiên

3. Động vật và thực vật

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học

1. Các bộ phận cơ thể con người
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TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Nhánh 1 Nhánh 2

Bé yêu Bác 

Hồ
Quê bé

Phạm vi thực 

hiện

Địa điểm tổ 

chức

CHỦ ĐỀ 

"QUÊ HƯƠNG- 

BÁC HỒ"

174 # # # #

175 # # # #

184
So sánh số lượng hai nhóm đối tượng cùng loại có 

tổng trong phạm vi 5
Lớp Lớp học HĐG HĐG

188
Tiết học: Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại 

có tổng trong phạm vi 5
Lớp Lớp học HĐH

189 2. Xếp tương ứng # # # # #

198 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi  Xếp tương ứng 1 - 1,  Xếp tương ứng 1 - 1, Lớp Lớp học

199 # # # #

202 # # # #

210 So sánh kích thước rộng hơn - hẹp.hơn Tiết học: So sánh kích thước rộng hơn - hẹp.hơn Lớp Lớp học HĐH

211 5. Hình dạng # # # #

217 # #

221 # # # #

222 # # # #

229 # # # #

233 # # # #

235 Trò chuyện về Bác Hồ Lớp Lớp học ĐTT

237
Tham quan: Đình- Đền - Chùa Phong Quang của 

địa phương
Lớp

Ngoài nhà 

trường
HĐNT

238 Cách nhận biết Cờ Tổ quốc Lớp Lớp học HĐC

239 # # # # #

240 # # # # #

261 Tiết học: Ai ngoan sẽ được thưởng. Lớp Lớp học HĐH

Cờ Tổ quốc, tên của di tích lịch sử danh lam, thắng cảnh, này 

lễ hội của địa phương

Biết một số ngày hội, ngày lễ, danh lam, thắng cảnh, di tích ở 

địa phương

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác 

nhau

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác 

nhau

Chú ý nghe hiểu nội dung lời đối thoại giữa các nhân vật trong 

thơ ca, truyện kể

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

3. Nhận biết danh lam, thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự 

kiện văn hoá

Cờ Tổ quốc, tên của di tích lịch sử danh lam, thắng cảnh, 

này lễ hội của địa phương

Cờ Tổ quốc, tên của di tích lịch sử danh lam, thắng cảnh, 

này lễ hội của địa phương

Chú ý nghe hiểu nội dung lời đối thoại giữa các nhân vật 

trong thơ ca, truyện kể

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở 

địa phương

C. Khám phá xã hội

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: to 

hơn / nhỏ hơn; dài hơn / ngắn hơn; cao hơn / thấp hơn; bằng 

nhau

4. So sánh , đo lường

3. Sắp xếp theo quy tắc

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách 

khác nhau

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách 

khác nhau
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TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Nhánh 1 Nhánh 2

Bé yêu Bác 

Hồ
Quê bé

Phạm vi thực 

hiện

Địa điểm tổ 

chức

CHỦ ĐỀ 

"QUÊ HƯƠNG- 

BÁC HỒ"

276 Thơ "Em vẽ Bác Hồ" Lớp Lớp học HĐC

289

Thơ: Bác Hồ của em

Lớp Lớp học ĐTT

290
 Câu đố “Lá cờ Việt Nam”

Lớp Lớp học HĐC

294
Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc 

điểm
Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm

Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm
Lớp Sân chơi ĐTT

295
Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng 

các câu đơn, câu đơn mở rộng

Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 

hiểu biết

Giao tiếp với trẻ sử dụng câu đơn, câu mở rộng để 

bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết.
Lớp Lớp học ĐTT

329 Tiết học: Thơ "Quê em" Lớp Sân chơi HĐH

339 Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh
Dạy trẻ biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên 

nhân vật trong tranh
Lớp Lớp học HĐG

340 # # # # #

341
Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" 

truyện. 
Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 

Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" 

truyện. 
Lớp Lớp học HĐG

344 Có khả năng tiếp xúc với chữ, sách truyện Tiếp xúc với chữ, sách truyện Xem sách, lật mở trang sách Lớp Lớp học HĐG ĐTT

345 # # # # #

346 # # # # #

347 # # # # #

352 Những điều bé thích, không thích Video: Những điều bé thích, không thích

Video: Những điều bé thích không thích 

https://drive.google.com/file/d/17LL1jK8jbUddIjSx

roupwyMIhJ-8GZPf/view?usp=sharing

Lớp Lớp học HĐC

354 Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao Video hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi

Video hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi 

https://drive.google.com/file/d/1DaPyqTG8sj5Qs6_

ByL61uFvVu9X9NIsQ/view?usp=sharing

Lớp Lớp học HĐC

Có khả năng đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao… phù 

hợp với chủ đề, phù hợp với độ tuổi

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng dao phù hợp 

với lứa tuỏi

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng dao phù hợp 

với lứa tuỏi

1. Thể hiện ý thức về bản thân

C. Làm quen với việc đọc - viết

I.V GIÁO DỤC TÌNH CẢM KỸ NĂNG- XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

Có khả năng đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao… phù hợp với chủ đề, 

phù hợp với độ tuổi

Trẻ đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao... Phù hợp với 

chủ đề 

Có khả năng đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao… phù hợp với chủ 

đề, phù hợp với độ tuổi
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TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Nhánh 1 Nhánh 2

Bé yêu Bác 

Hồ
Quê bé

Phạm vi thực 

hiện

Địa điểm tổ 

chức

CHỦ ĐỀ 

"QUÊ HƯƠNG- 

BÁC HỒ"

355 Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao Video hướng dãn trẻ kỹ năng lau bàn

Video hướng dẫn trẻ kỹ năng lau bàn 

https://drive.google.com/file/d/1DHrjMSpaK-

lNx6c6xJc9LLIr_pZ39QIv/view?usp=sharing
Lớp Lớp học HĐC

357 Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng Lớp Lớp học HĐC

359 # # # # #

371 # # # #

372 Thể hiện tình cảm với Bác Hồ, yêu quý và biết ơn bác Hồ Tiết học: Bé yêu Bác Hồ Lớp Lớp học HĐH

373 Nhận ra hình ảnh Bác Hồ qua tranh ảnh, nghe hát, thơ.. Xem tranh Bác Hồ Lớp Lớp học HĐC

386 # # # # #

387 # # # # #

399 Tham quan Đình, Đền Chùa của quê hương Lớp
Ngoài nhà 

trường

402 # # # #

409 Biết tiết kiệm điện, nước Dạy trẻ kỹ năng sử dụng điện an toàn

Video dạy trẻ kỹ năng sử dụng điện an toàn 

https://www.youtube.com/watch?v=WPxY9CrTPm

c&t=59s

Lớp Lớp học HĐC

414 Lớp Sân chơi HĐG

415 # # # #

416 # # # #

434

HĐC: Ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, 

hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm 

nghệ thuật
Lớp Lớp học HĐC

435
Trưng bày (triển lãm tranh ảnh) của lớp Nhận xét 

sản phẩm tạo hình
Lớp Lớp học HĐG

443 # # # # #

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) và nói lên cảm nhận 

của mình khi nghe âm thanh hợi cảm, của các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, 

hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ 

thuật

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, 

sự vật, hiện tượng xung quanh

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ. Thích nghe kể chuyện, nghe hát, 

đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ

B - Một số kỹ năng trong  hoạt động âm nhạc (nghe hát, 

vận động theo nhạc) và hoạt động tạo hình (vẽ , nặn, cắt, 

xé dán, xếp hình)

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên 

nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

2. Quan tâm đến môi trường

Quan tâm đến cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước

Biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở

Dạy trẻ biết một số cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) và nói lên cảm nhận 

của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần 

gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
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https://drive.google.com/file/d/1DHrjMSpaK-lNx6c6xJc9LLIr_pZ39QIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHrjMSpaK-lNx6c6xJc9LLIr_pZ39QIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHrjMSpaK-lNx6c6xJc9LLIr_pZ39QIv/view?usp=sharing


TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Nhánh 1 Nhánh 2

Bé yêu Bác 

Hồ
Quê bé

Phạm vi thực 

hiện

Địa điểm tổ 

chức

CHỦ ĐỀ 

"QUÊ HƯƠNG- 

BÁC HỒ"

473 Hát: Em mơ gặp Bác Hồ Lớp Lớp học HĐC

481 Tiết học: Hoà bình cho bé Lớp Lớp học HĐH

489
Hát: "Lá cờ Việt Nam"

Lớp Lớp học ĐTT

497  Tiết học: Vẽ biển Lớp Lớp học HĐH

519

Dán trang trí khung ảnh Bác Hồ

Lớp Lớp học HĐG

522

Tiết học: Dán lá cờ (Mẫu)

Lớp Lớp học HĐH

527 Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình Nhận xét sản phẩm tạo hình  Nhận xét sản phẩm tạo hình Lớp Lớp học HĐG

528 # # # #

532 Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề - Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề - Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề Lớp Lớp học HĐG

537 Biết gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước) Biết gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước) Gọi tên màu sắc cảu màu nưỡ Lớp Lớp học ĐTT

547 Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
 Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề "Quê 

hương + Bác Hồ": 
Lớp Lớp học HĐG

548 Có khả năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình Có khả năng đặt tên cho sản phẩm của mình  Có khả năng đặt tên sản phẩm về chủ đề Lớp Lớp học HĐG

Chia theo lĩnh vực Tổng số: 48 39

Lĩnh vực thể chất 13 13

Lĩnh cực nhận thức 5 7

Lĩnh vực ngôn ngữ 11 7

Có khả năng biết sử dụng kéo tập cắt để tạo thành sản phẩm

Có khả năng biết sử dụng kéo tập cắt để tạo thành sản phẩm

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỐ 

VÀO CHỦ ĐỀ

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất

               - Lĩnh vực nhận thức

               - Lĩnh vực ngôn ngữ

Vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các chủ đề

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các  chủ đềHát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các chủ đề

Vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc các 

chủ đề  

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các chủ đề

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành 

bức tranh đơn giản

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh 

đơn giản

Dạy cho trẻ biết cách sử dụng kéo tập cắt để tạo ra các sản 

phẩm cho chủ đề

Biết sử dụng kéo tập cắt để tạo thành sản phẩm

C - Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các  hoạt động nghệ 

thuật ( âm nhạc  tạo hình)
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TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Nhánh 1 Nhánh 2

Bé yêu Bác 

Hồ
Quê bé

Phạm vi thực 

hiện

Địa điểm tổ 

chức

CHỦ ĐỀ 

"QUÊ HƯƠNG- 

BÁC HỒ"

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 8 4

Lĩnh vực thẩm mỹ 11 8

Tổng số: 44 39

Đón trẻ
10 9

Thể dục sáng
1 2

Hoạt động góc
17 13

Hoạt động ngoài trời
1 3

Vệ sinh- ăn ngủ
5 3

Hoạt động chiều
4 4

Thăm quan dã ngoại
0 0

Lễ hội
0 0

Hoạt động học 4 5

Chia cụ thể hoạt động học 0 1

1 1

1 1

1 0

1 1

1 2

               - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

               - Lĩnh vực thẩm mỹ

Giờ thể chất

Giờ nhận thức

Giờ ngôn ngữ

Giờ TCKN-XH

Giờ hẩm mỹ

Giờ thẩm mỹ
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Bé yêu Bác Hồ 

 
1 Từ 12/05 đến 16/05/2025 Nguyễn Thị Duyên 

 

Quê bé 1 Từ 19/05 đến 22/05/2025 Trần Thị Phương 
 

 

III. CHUẨN  BỊ:  

 

 Bé yêu Bác Hồ  Quê bé  

Giáo viên - Lập kế hoạch theo chủ đề đầy đủ có mục tiêu, nội 

dung, hoạt động chủ đề phù hợp với độ tuổi và đặc điểm 

tình hình của lớp. 

- Soạn bài đầy đủ có kế hoạch cho từng hoạt động 

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phù hợp theo chủ đề nhánh, 

cho các tiết học 

- Tạo môi trường giáo dục trong và ngoài lớp phù hợp 

theo chủ đề chủ đề “Bé yêu Bác Hồ” cho trẻ  

- Nguyên vật liêu đa dạng phục vụ cho trẻ hoạt động: 

Len, vải vụn, lá cây, mút xốp, giấy màu, kéo, keo, đất 

nặn, tranh rỗng hình ảnh một sô làng quê gần gũi, thân 

quen với trẻ. 

- Tranh truyện: Ai ngoan sẽ có thưởng 

- Cho trẻ làm quen bài hát: Hòa bình cho bé 

- Nghe nhạc các bài hát về Bác: “Em mơ gặp Bác Hồ”; 

“Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”; “ 

- Tạo môi trường trong và ngoài lớp phù hợp theo 

chủ đề tranh ảnh lô tô về Quê hương bé 

- Nguyên vật liêu đa dạng phục vụ cho trẻ hoạt 

động: Len, vải vụn, lá cây, mút xốp, giấy màu, kéo, 

keo, đất nặn, ... 

- Trải nghiệm kỹ năng “ Nén trúng đích nằm ngang 

bằng 1 tay”  

- Tranh thơ: Bài thơ: Quê em 

- Trải nghiệm: Ném trúng đích năm ngang bằng 1 

tay 
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 Bé yêu Bác Hồ  Quê bé  

- Cho trẻ làm quen vơi bài thơ “Em vẽ Bác Hồ” 

 

Nhà 

trường 

- Đầu tư cơ sở vật chất cho trường, cho lớp. 

-Tranh ảnh,  các loại đồ dùng, đồ chơi,…cho cô và trẻ hoạt động 

 

Phụ 

huynh 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video về  Bác Hồ. 

- Giáo dục trẻ ngoan, chăm học, kính yêu Bác Hồ 

 

- Cho trẻ biết nơi trẻ sinh ra và lớn lên. Cho trẻ biết 

địa chỉ nhà, tên thôn xóm, xã, phường... Nơi trẻ 

đang sống. 

- Sưu tầm giúp con những bài thơ, câu chuyện về 

chủ đề: Quê hương 

 

Trẻ - Cùng cô trang trí lớp, tạo đồ dùng, đồ chơi 

- Hoàn thiện bộ sưu tập về chủ đề “ Bé yêu Bác Hồ” 

 

- Cùng cô trang trí lớp, làm đồ dùng, đồ chơi 

- Làm quen với mốt số bài thơ ,bài hát thuộc chủ đề 

“Quê hương” 

- Thực hiện các hoạt động theo sự hướng dẫn, gợi 

mở của cô. 
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IV. KHUNG KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Đón trẻ -Trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng đúng nơi quy định.  

- Cô trao đổi với phụ huynh về trình hình sức khoẻ của trẻ khi thời tiết mùa hè 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề : “Quê hương- Bác Hồ” 

- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát về  chủ đề. “Quê hương- Bác Hồ” 

 

2 Thể dục sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Khởi động: Cho trẻ  đi thăm lăng Bác kết hợp các kiểu đi : Đi nhanh, đi chậm, đi khom 

lưng, chạy nhanh, chạy chậm…Sau đó về đội hình 3 hàng ngang theo tổ dãn cách đều tập 

BTPTC 

* Bài tập phát triển chung:  Tập kết hợp bài “Nhớ ơn Bác, Quê hương tươi đẹp”  

- Hô hấp: Thổi nơ 

- Tay: Co và duỗi tay bắt chéo trước ngực. 

- Lưng, bụng: Nghiêng người sang hai bên. 

- Chân: Đứng co duỗi chân 

- Bật: Bật nhảy chân trước chân sau 

- TCVĐ: Cho trẻ chơi “Trời nắng, trời mưa” 

*Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập. 

 

3 Hoạt 

động 

học 

Nhánh 

1 

Bé yêu 

Bác 

Hồ 

Ngày 

12/05/2025 

PTTM 

Dán lá cờ 

( Mẫu) 

 

Ngày 

13/05/2025 

PTNT 

Gộp nhóm đối 

tượng cùng 

loại có tổng 

trong phạm vi 

5 

Ngày 

14/05/2025 

PTNN 

Truyện  "Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng 

Ngày 

15/05/20205 

PTTM 

PTTCKN-XH: 

Bé yêu Bác 

Hồ  

Ngày 

16/05/2025 
PTTM 

Dạy hát: Bài 

hát “ Hòa 

bình cho 

bé” 

Ngày 

17/05/2025 

PTTC 

Ôn: Truyện 

“ Ai ngoan 

sẽ được 

thưởng 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

  

Nhánh 

2 

Quê bé 

Ngày 

19/05/2025 

PTTM 

Vẽ biển 

( ĐT) 

 

Ngày 

20/05/2025 

PTNT 

So sánh kích 

thước rộng hơn, 

hẹp hơn 

Ngày 

21/05/2025 

PTTC 

Ném trúng 

đích ngang 

bằng 1 tay 

 

Ngày 

22/05/2025 

PTNN 

Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ : Quê 

bé 

 

  

 

 

4 Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1 
Ngày 

12/05/2025 

* HĐCMĐ: 

Quan sát thời 

tiết 

*TCVĐ: Thả 

đỉa ba ba 

* Chơi tự do 

Ngày 

13/05/2025 

* HĐCMĐ: 

Làm thí nghiệm 

: hoa nỏ trong 

nước 

*TCVĐ: Kéo 

co 

* Chơi tự do 

Ngày 

14/05/2025 

* HĐCMĐ: 

Quan sát khu 

vườn cổ tích 

*TCVĐ: mèo 

đuổi chuột 

* Chơi tự do 

Ngày 

15/05/2025 

* HĐCMĐ:  

Làm thí nghiệm 

: Hạt tiêu nhẩy 

múa 

*TCVĐ: Gieo 

hạt 

* Chơi tự do 

Ngày 

16/05/2025 

* HĐCMĐ: 

Quan sát 

vươn hoa 

*TCVĐ: 

Đuổi bắt 

* Chơi tự do 

Ngày 

17/05/2025 

* HĐCMĐ: 

Quan sát 

bầu trời 

*TCVĐ: 

Kéo cưa lừa 

sẻ 

* Chơi tự do 

 

Nhánh 

2 
Ngày 

19/05/2025 

* HĐCMĐ: 

Thăm chùa Hoa 

Cau 

*TCVĐ: Tìm 

về đúng xóm. 

* Chơi tự do 

Ngày 

20/05/2025 

* HĐCMĐ:  

Quan sát cánh 

đồng lúa 

* TCVĐ: Kéo 

đất 

* Chơi tự do 

Ngày 21/05/2025 

* HĐCMĐ: 

Quan sát nhà 

văn hóa thôn 

Xuân Làng 

* TCVĐ: Kéo 

co 

* Chơi tự do 

Ngày 

22/05/2025 

* HĐTN: Quan 

sát đường làng 

* TCVĐ: Rồng 

rắn 

* Chơi tự do 

  

 
 

5 

 

Vệ 

sinh- 

 - Rèn thói quen mời cô, mời bạn khi ăn. Không làm rơi vãi thức ăn 

- Thay quần áo, phù hợp thời tiết. rèn kỹ năng tự phục vụ 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

ăn 

ngủ 

- Trẻ ngủ sâu, ngủ say và thức dậy đúng giờ. 

  Nhánh 

1 
Ngày 

12/05/2025 

Hướng dẫn trẻ 

chơi xây “Lăng 

Bác Hồ” 

Ngày  

13/05/2025 

Làm quen bài 

hát: “ Em mơ 

gặp Bác Hồ” 

-Cho trẻ xem 

video thu dọn 

đồ dùng đồ 

chơi. 

 

Ngày  

14/05/2025 

Video dạy trẻ 

kỹ năng sử dụng 

điện an toàn 

-Xem tranh Bác 

Hồ 

Ngày 

15/05/2025 

Ôn truyện: Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng 

- Làm quen 

thơ Em yêu 

Bác Hồ. 

 

Ngày 

16/05/2025 

Vệ sinh các 

góc chơi 

Liên hoan văn 

nghệ nêu 

gương 

Ngày 

17/05/2025 

Ôn toán: 

Gộp nhóm 

đối tượng 

cùng loại có 

tổng trong 

phạm vi 5 

 

6 Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 

2 
Ngày 

19/05/2025 

Hướng dẫn trẻ 

chơi xây 

“Đường làng 

quê em” 

Ngày 

20/05/2025 

- Làm quen bài 

hát “Hòa bình 

cho bé” 

- Xem video 

những điều bé 

thích không 

thích 
Ngày  14/01/2020  

Ngày 

21/05/2025 

- Ôn toán: So 

sánh kích thước 

rộng hơn, hẹp 

hơn 

Ngày 

22/05/2025 

- Cho trẻ xem 

video kĩ năng 

lau bàn 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

T

T 
Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào các 

nhánh 

N1 N2 

 

1 

Góc 

phân 

vai 

Bệnh 

viện nhi 
- Trẻ biết thể hiện vai 

chơi bác sỹ: chào hỏi 

bệnh nhân,tư vấn cho 

bệnh nhân 

- Trẻ kết luận và cấp 

thuốc 

- Thể hiện kỹ năng khám 

chữa bệnh: Tiêm, kê 

đơn.. 

- Dặn dò cách uống 

thuốc 

- Giáo dục trẻ chơi đoàn 

kết, biết nhường nhịn, 

không tranh giành đồ 

chơi với bạn.Chơi xong 

biết cất đồ dùng đúng nơi 

quy định. 

- Trẻ  biết vào góc 

chơi, trẻ biết chọn vai 

chơi trẻ thích (Bác 

sỹ, y tá). 

-  thể hiện các thao 

tác khám, tiêm , kê 

đơn, lấy thuốc. 

- Bác sỹ thể hiện dặn 

dò bệnh nhân: Nếu 

chưa khỏi, lần sau 

đến khám lại… 

- Dụng cụ khám 

 chữa bệnh; Xi lanh, 

bơm tiêm, đo nhiệt 

độ,.. 

- Thuốc, cao,  bông, 

băng. 

- Sổ khám bệnh 

x  

x 
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T

T 
Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào các 

nhánh 

N1 N2 

  Nấu ăn 

TC 1: 

Nhà hàng 

“Hoàng 

Bách” 

 

-Trẻ biết cách chế biến 

món lẩu hải sản. 

-Trẻ biết giới thiệu các 

món ăn trong góc ẩm 

thực. 

- Trẻ thu dọn đồ dùng, đồ 

chơi gọn gàng, ngăn nắp 

đúng nơi quy định 

-Trẻ vào góc chơi 

chọn vai chơi trẻ 

thích. Trẻ phân công 

công việc cho thành 

viên trong nhóm. 

- Thực hiện các quy 

trình của món lẩu hải 

sản. 

-Nguyên liệu: Tôm, 

cua, ngao, mực… 

Đồ dùng , dụng cụ 

nấu ăn:  nồi lẩu, bếp 

lẩu. Chảo,xoong, 

dao thớt.. 

-Tạp dề 

-Tranh ảnh có 

hướng dẫn quy trình 

món lẩu hải sản 

 

 

 

 

x 

  TC3: Ẩm 

thực đồng 

quê” 

 

-Trẻ biết cách chế biến 

một số món ẩm thực 

đồng quê. 

- Trẻ biết giới thiệu món 

ăn cho khách hàng 

 

- Trẻ vào góc chơi, 

chọn thực đơn: Gắn 

vào bảng thực đơn 

trong ngày. 

- Phân công công 

việc cho từng thành 

viên: Người đi chợ, 

người tráng bát, 

chuẩn bị cho buổi 

nấu ăn. 

- Sau đó chế biến 

món các món thực 

đơn hướng dẫn. 

-Nguyên liệu: Tôm 

cua, cá ốc, ếch, 

hành, ớt….  

Đồ dùng , dụng cụ 

nấu ăn: Chảo,xoong, 

dao thớt.. 

-Tạp dề 

-Tranh ảnh có một 

số thực đơn ẩm thực 

đồng quê “ Ếch, 

cua, tôm, mực… 

x  

  Chợ 

Xuân 

-Trẻ biết cách bày bán 

hành, biết cách chào mời 
Trẻ biết bày hàng, đặt 

giá cho từng sản 

Các mặt hàng: tạp 

hóa: các loại quần 

 

 

x 
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T

T 
Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào các 

nhánh 

N1 N2 

TC1: 

“Quầy tạp 

hóa” 

khách phẩm. biết chào hỏi 

khách 

áo, trang phục, giầy 

dép, mũ,... 

 

 

x 

 

 

 

  TC2: 

Quầy thực 

phẩm 

-Trẻ biết cách bày bán 

các mặt hàng trong quầy 

thực phẩm.  

- Biết đặt giá cho từng 

mặt hàng 

- Trẻ biết dùng ngôn ngữ 

để trao đổi, chào mời 

khách hàng 

Quầy bán thực phẩm: 

. - Khi khách đến 

người bán hàng phải 

vui vẻ tiếp đón khách 

tận tình, biết trao đổi 

với nhau bằng ngôn 

ngữ của trò chơi. - 

Người mua hàng biết 

lựa chọn món hàng 

và cảm ơn khi nhận 

hàng. 

 Biết giữ vệ sinh sạch 

sẽ. - Biết sử dụng 

ngôn ngữ của trò chơi 

và phối hợp với các 

góc chơi khác.  

- Quầy thực 

phẩm có bán 

các loại rau 

củ quả, cá 

tôm cua.. 

x x 

  TC3: 

Quầy bán  

đồ lưu 

niệm 

- Trẻ biết chào mời 

khách hàng mua quà lưu 

niệm khi đi du lịch thăm 

quê Bác. 

- Biết cảm ơn khi được 

nhận hàng… 

- Trẻ giới thiệu giá 

các mặt hàng cho 

khánh hàng , cách 

bọc  quần áo lưu 

niệm khách,  

- Trẻ  biết cảm ơn và 

- Quầy bán đồ lưu 

niệm: Quần áo, túi 

xách, vòng, đồ 

chơi,... 

 

x  
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T

T 
Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào các 

nhánh 

N1 N2 

 hẹn gặp lại khách 

hàng lần sau. 

2 Góc 

xây 

dựng: 

TC1: Xây  

“Đường 

nông 

thôn 

mới” 

 

 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu để xây ‘ 

Đường nông thôn mới” 

- Trẻ biết lấy và cất đồ 

dùng đúng nơi quy định. 

- Giáo dục trẻ cất dọn đồ 

dùng ngăn nắp, đúng nơi 

quy định. 

 

- Trẻ thỏa thuận phân 

công công việc cho 

từng thành viên trong 

nhóm 

- Trẻ chọn công trình 

để xây. Cách xây 

theo sự bàn bạc của 

cả nhóm. 

- Chuẩn bị: Tranh 

mẫu gợi ý về một số 

mẫu “đường làng” 

- Đồ dùng , đồ chơi: 

Gạch, hàng rào, cây, 

cổng, xe các loại 

(Đồ chơi tự tạo...) 

- Dụng cụ xây: dao, 

bay… 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

  

 

 

TC2: Xây 

“ “Lăng 

Bác ” 

 

  

- Trẻ biết cách phân khu 

thành các khu  vào lăng 

Bác: Lăng Bác, vườn 

hoa, Ao cá,.. 

- Biết bố trí các khu vực 

hài hoà, hợp lí. 

- Trẻ biết thuyết trình về 

công trình của trẻ 

- Trẻ xây “Lăng Bác” 

theo mẫu gợi ý của 

cô, lắp ghép gạch 

thành bờ . 

- Trẻ  giao lưu, liên 

kết với các góc chơi 

khác. 

- Dụng cụ xây: dao, 

bay… 

- Một số loại  cây, 

hoa, cá ...( Bằng đồ 

chơi) 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Góc 

học 

tập 

TC1: 

 So sánh 

To- nhỏ 

-Trẻ biết cách chơi phân 

biệt đồ dùng to, đồ dùng 

nhỏ theo đúng mẫu của 

cô. 

- Trẻ chơi đoàn kết, thân 

thiện. 

- Trẻ vào góc chơi 

chọn bảng chơi to- 

nhỏ 

- Trẻ chọn những đồ 

dung to gắn vào mẫu 

có đồ dùng to- chọn 

- Bảng chơi so sánh 

to- nhỏ. 

- Một sô loại đồ 

dùng quần, áo, mũ, 

…kích cỡ to- nhỏ 

 

 

 

 

x 
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T

T 
Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào các 

nhánh 

N1 N2 

- Giáo dục trẻ cất dọn đồ 

dùng, đồ chơi ngăn nắp, 

gọn gàng sau khi chơi. 

đồ dùng nhỏ gắn vào 

mẫu nhỏ 

  TC2: Tìm 

về đúng 

nhà 

-Trẻ biết cách chơi tìm 

con đường ngắn nhất để 

các bạn về  nhà một cách 

nhanh nhất. 

-  Phát triển tư duy, rèn 

sự chú ý, khả năng phản 

ứng nhanh của tay, măt. 

- Trẻ vào góc học tập 

rủ bạn cùng chơi. 

Trước khi chơi trẻ 

oản xem ai nhất, bạn 

đó sẽ được đi trước. 

Con cờ là mô hình 2 

bạn : Nam và nữ 

(Cho 2 trẻ chơi). Bé 

nào tìm được con 

đường về đến nhà 

nhanh nhất là bé đó 

chiến thắng. 

-Bảng chơi có các 

đường đi tìm về 

đúng nhà: Các con 

đường ngắn, dài, 

các lối đi tìm về nhà  

khác nhau. 

x  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Góc 

học 

tập 

TC3: Xếp 

theo quy 

tắc 

-Trẻ biết cách chơi vơi 

bảng chơi: Săp xếp theo 

quy tắc xen kẽ 1-1 

- Trẻ vào góc học tập, 

chọn bảng chơi  

- Trẻ  sắp xếp các  

phương tiện giao 

thông  theo quy tắc 

xen kẽ 1-1 

Ví dụ:  (một chiêc áo 

một chiếc mũ và lặp 

lại một chiếc áo, một 

chiếc mũ… 

- Bảng chơi có các 

đồ dùng, đồ chơi là 

các lô tô áo- mũ 

x      x 
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T

T 
Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào các 

nhánh 

N1 N2 

  TC5: 

Xem sách, 

tranh ảnh 

về chủ đề 

-Trẻ biết vào góc chơi, 

chọn trò chơi trẻ thích. 

- Trẻ biết cách cầm sách, 

lật mở trang sách, lắng 

nghe bạn kể và biết tự kể 

chuyện theo tranh minh 

hoạ. 

- Biết đóng vai nhân vật 

trong truyện. 
-Trẻ biết giữ trật tự trong 

khi chơi, đoàn kết với bạn. 

- Xem tranh về chủ 

đề 

- Kể chuyện: “Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng”; Xem sách, 

tranh ảnh về Bác Hồ. 

- Làm sách về chủ đề 

“Quê hương- Bác 

Hồ” 

- Sách, tranh truyện 

có nội dung về chủ 

đề “Quê hương- Bác 

Hồ”. 

-  

- Tranh truyện “Ai 

ngoan sã được 

thưởng”; “ Bác Hồ 

với các cháu thiếu 

niên, nhi đồng.. 

x x 

4 Góc 

nghệ 

thuật 

Âm nhạc -Trẻ hát các bài hát trong chủ đề: “Quê hương- Bác Hồ”, chơi các trò 

chơi âm nhạc với các dạo cụ có sẵn trong góc nghệ thuật 

- Thể hiện, biểu diễn nghệ thuật 

x x 

  Tạo hình: 

Vẽ, nặn, 

cắt xé  

dán một 

số Khu di 

tích lich 

sử, Danh 

Lam 

thắng 

cảnh, 

Lăng Bác 

Trẻ biết phối hợp các 

nguyên vật liệu dể tạo 

thành những sản phẩm 

đẹp phù hợp với chủ đề 

- Tô màu, in đẹp 

- Trẻ có kỹ năng cầm 

bút, kỹ năng năn, cắt  

- Trẻ vào góc chơi, 

chọn trò chơi trẻ yêu 

thích.. 

- Dùng nguyên liệu 

để làm tạo sản phẩm 

- Trẻ tô tranh rỗng 

hình ảnh về chủ đề 

« Quê hương- Bác 

Hồ » 

- Các nguyên vật 

liệu: xốp, len, vải 

vụn , sáp màu… 

- Hồ dán, bút vẽ, giá 

vẽ cho trẻ 

- Tranh rỗng: Lăng 

Bác, Chùa Một cột, 

Một số cảnh quê 

hương... 

 

 

 

 

x 

x 
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T

T 
Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào các 

nhánh 

N1 N2 

  Tô màu 

tranh hình 

ảnh về 

làng quê 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ 

năng đã học để hoàn 

thành bức tranh về chủ 

đề 

- Trẻ biết phối hợp màu 

sắc hài hòa, sinh động 

- Tô vẽ, xe, dán một 

số phong cảnh quê 

hương… 

- Tô màu tranh ảnh 

một số danh lam 

thắng cảnh : Thủ đô 

Hà Nội, Bãi Biển… 

- Tranh rỗng hình 

ảnh một số danh 

lam thắng cảnh: 

Lăng Bác, Thủ đô 

Hà Nội, Bãi biển 

quê hương...cho trẻ 

tô màu 

x x 

5 Góc 

thiên 

nhiên 

TC: Thả 

thuyền 

- Chơi 

vật chìm 

nổi 

- Trẻ biết cách phân biệt 

vật chìm, thuyền nổi 

- Biết cất dọn đồ chơi sau 

khi chơi... 

- Trẻ thả thuyền trong 

chậu nước 

- Chơi vật chìm nổi 

- Nhận xét vật chìm 

nổi 

- Thuyền bằng lá tre 

- Sỏi, đá 

x x 

 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

                                                                                  Phạm Thị Thu Hương                                    Trần Thị Phương 
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